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	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 
số 78/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 -2020)


	TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	 Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Hình thức văn bản/công việc/kết quả

	1
	Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân số
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tổ chức triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết 78 của HĐND tỉnh; Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số- sức khỏe sinh sản Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015,.... Hướng dẫn cơ quan dân số - kế hoạch hóa gia đình các cấp xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị quyết hàng năm và từng giai đoạn trình chính quyền cùng cấp phê duyệt.
	UBND tỉnh
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Năm 2014 - 2016
	Kế hoạch UBND; Hội nghị phổ biến cho ngành cấp tỉnh

	1.2
	Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, việc thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số- sức khỏe sinh sản Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, trên cơ sở đó, theo Kế hoạch UBND về thực hiện Nghị quyết 78 để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục những yếu kém, đề ra biện pháp phù hợp thực hiện cho giai đoạn 2014 - 2020. 
	Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Cơ quan Dân số các cấp
	Quý I/1014
	Báo cáo đánh giá công tác DS - KHHGĐ của đơn vị, địa phương; Danh sách cán bộ vi phạm chính sách DS - KHHGĐ

	1.3
	Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp căn cứ Kế hoạch của UBND Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung có liên quan đến cơ quan, ngành địa phương mình
	Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Quý II/2014
	Kế hoạch chi tiết của đơn vị, địa phương

	1.4
	Xây dựng, ban hành quy chế phối hợp với UBND huyện, thị về công tác quản lý nhà nước về y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn cấp huyện; Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
	Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	QuýII/2014
	Quy chế, văn bản phối hợp của đơn vị, địa phương.

	1.5
	 Cụ thể hóa mục tiêu giảm sinh, chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị; đồng thời xem đây là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân; cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ
	Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Cơ quan Dân số các cấp
	Quý I, hàng năm
	Mục tiêu, giảm sinh, sinh con thứ 3 trở lên của đơn vị, địa phương

	1.6
	Tiến hành bổ sung, sửa đổi và ban hành các chính sách khuyến khích vật chất, tinh thần đối với gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện dân số/KHHGĐ.
	Uỷ ban nhân dân các cấp
	Ngành tư pháp, Ngành Dân số các cấp
	Quý II/2014; Quý IV/2014
	Quyết định, Văn bản hướng dẫn thi hành chính sách dân số

	2
	Kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dân số - KHHGĐ

	 
	 
	 
	 

	2.1
	Kiện toàn  bộ máy cấp xã: rà soát, bố trí mỗi xã có 01 cán bộ không chuyên trách phụ trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình theo công văn 1588/UBND-NC ngày 20/5/2013; có chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ cấp xã.

	UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ cấp huyện)
	Trung tâm DS - KHHGĐ huyện, UBND xã
	Quý I/2014
	Kế hoạch, phương án TCBM cấp xã; Danh sách cán bộ dân số xã do Phòng Nội vụ, UBND huyện xác nhận

	2.2
	Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cộng tác viên cấp thôn xóm, khuyến khích bố trí cộng tác viên dân số kiêm y tế thôn bản. Có chế độ, chính sách phù hợp đối với cộng tác viên cấp thôn xóm ở từng thời kỳ.

	UBND cấp huyện (Phòng Y tế cấp huyện)
	Trung tâm DS - KHHGĐ huyện, UBND xã
	Quý I/2014; Quý 4/2015
	Kế hoạch, phương án TCBM cấp xã; Danh sách CTVdo Trung tâm DS,  UBND xã xác nhận

	2.3
	Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác DS- KHHGĐ 
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Trung tâm DS - KHHGĐ huyện, UBND xã
	Quý I, II hàng năm 
	Tổ chức các lớp tập huấn

	 
	 Đào tạo, tập huấn kiến thức kỹ năng về DS - KHHGĐ (nghiệp vụ) cho 100% cán bộ dân số xã, CTV mới thay thế.
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Trung tâm DS- KHHGĐ huyện, UBND xã
	Quý I, II hàng năm 
	70 cán bộ dân số xã; 1000 CTV dân số được tập huấn nghiệp vụ DS - KHHGĐ

	 
	 Đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số cho cán bộ dân số xã.
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Trung tâm Đào tạo, Tổng cục DS - KHHGĐ
	Năm 2015 - năm 2018
	262 cán bộ dân số của 262 xã trên toàn tỉnh.

	 
	Đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số cho cán bộ dân số cấp huyện
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Trung tâm Đào tạo, Tổng cục DS - KHHGĐ
	Năm 2014 -năm 2016
	60 cán bộ dân số huyện

	2.4
	 Nâng cao năng lực quản lý, xử lý thông tin về biến động dân số, thực hiện kế hoạch hoá gia đình bằng phần mềm điện tử “Hệ thông tin thống kê chuyên ngành dân số” đáp ứng yêu cầu quản lý; đồng thời phục vụ cho việc hoạch định và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
	Cơ quan Dân số các cấp
	Cục thống kê, các ngành thành viên
	 Năm 2014-năm 2020
	Số liệu dân số - KHHGĐ; thông tin liên quan Hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

	 
	Đào tạo tin học, kỹ năng phần mềm chuyên ngành MIS cấp tỉnh huyện,xã
	Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục DS - KHHGĐ
	CQ Dân số các cấp
	Năm 2014 - 2018
	262 cán bộ dân số xã, 12 cán bộ dân số huyện, 3 cán bộ dân số tỉnh

	 
	Trang bị máy vi tính, cài đặt phần mềm, ứng dụng MIS trong báo cáo thông kê chuyên ngành hàng tháng.
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục DS - KHHGĐ
	Năm 2014 - 2018
	262 Cơ sở Dữ liệu cấp xã, 12 cơ sở dữ liệu cấp huyện, 01 cơ sở dữ liệu cấp tỉnh.

	 
	Khai thác Kho dữ liệu các cấp nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch, dự án, hoạch định các chính sách KT- XH của địa phương
	Ngành dân số các cấp
	Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục DS - KHHGĐ; Ngành thống kê các cấp
	Năm 2018 - 2020
	Số liệu dân số - KHHGĐ; thông tin liên quan Hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

	3
	Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Biên soạn các nội dung tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt chú trọng thanh thiếu niên, người cao tuổi,…
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Các ngành thành viên DS - KHHGĐ
	Năm 2014- năm 2020
	Sách, báo chuyên ngành; Văn bản; tài liệu phát tay

	3.2
	Phối hợp các ngành, tổ chức xã hội lồng ghép các nội dung tuyên truyền vận động về DS/KHHGĐ.
	Ngành Dân số các cấp
	Các ngành thành viên DS - KHHGĐ
	Năm 2014- năm 2020
	Hội nghị, tập huấn, các cuộc thi,…

	3.3
	Vận động Ký cam kết thực hiện chính sách DS - KHHGĐ
	Cơ quan Dân số các cấp
	Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Quý I các năm 2014 - 2020
	Trên 90% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết

	3.4
	Truyền thông đại chúng
	Báo, Đài PTTH
	Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Năm 2014 - năm 2020
	Phát thanh, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự,…

	3.5
	Tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân tại hộ,….
	Cán bộ dân số xã , Cộng tác viên dân số thôn xóm
	Phụ nữ, thanh niên, hội nông dân, Ban MTTQ
	Năm 2014 - năm 2020
	Gặp gỡ trao đổi tận hộ dân  (3200 CTV, CB DS xã)

	3.6
	Giáo dục giới tính, chăm sóc SKSS cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên, giảng viên, cán bộ y tế trong trường học về giới, giới tính, dân số - sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, phòng chống HIV/AIDS; xây dựng các chương trình, nội dung hoạt động ngoại khóa về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên ở các lứa tuổi, cấp học phù hợp.....
	Sở Giáo dục Đào tạo
	Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Năm 2014 - năm 2020
	Tổ chức giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa ở các cấp học phù hợp lứa tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo; tổ chức giảng dạy trong Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

	3.7
	Xây dựng các mô hình điểm
	Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Trung tâm DS - KHHGĐ huyện; MTTQ và các hội, đoàn thế PN, TN, ND
	Năm 2014 - năm 2020
	Các mô hình đIển hình được cộng đồng công nhận

	3.8
	Hướng dẫn, khuyến khích xây dựng hương ước, quy ước thôn, xóm; đưa tiêu chí Ds - KHHGĐ vào hương ước thôn, xóm và tổ chức thực hiện.
	Sở Tư pháp, MTTQ
	Ngành Dân số các cấp
	Năm 2014 - năm 2020
	Văn bản Hương ước; Kế hoạch tổ chức thực hiện HƯ; Cam kết các hộ dân nhằm thực hiện Hương ước.

	4
	Nâng cao hiệu quả công tác cung cấp dịch vụ - KHHGĐ và Chăm sóc SKSS
	Ngành Y tế các cấp
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ, UBND cấp huyện
	Năm 2014 - năm 2020
	Nâng cấp trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 100% xã có bác sỹ, y sỹ sản

	4.1
	Hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGSS
	Ngành Y tế các cấp
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ, UBND cấp huyện
	Năm 2014 - năm 2020
	Nâng cấp trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; Cung cấp đội Dịch vụ lưu động.

	4.1
	Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác KHHGĐ, chăm sóc SKSS
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Các đơn vị y tế công lập tỉnh, huyện, xã cung cấp dịch vụ KHHGĐ, SKSS theo phân tuyến của Bộ Y tế 
	Năm 2014 - năm 2016
	Dụng cụ, thiết bị y tế phục vụ cho công tác DS - KHHGĐ

	4.3
	Triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ, đặc biệt là Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ
	 Chi cục Dân số - KHHGĐ
	 Trung tâm DS - KHHGĐ cấp huyện; Trung tâm CSSKSS tỉnh, Trung tâm MSI; Trung tâm Y tế dự phòng, Trạm  Y tế xã
	Năm 2014 - năm 2020
	Số lần chiến dịch/ 50% số xã trên toàn tỉnh

	4.4
	Đẩy mạnh tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai
	Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Trung tâm DS - KHHGĐ, Ban Dân số xã, CB DS xã; CTV,...
	Năm 2014 - năm 2020
	Số địa điểm bán, cung cấp PTTT

	4.5
	Lồng ghép hoạt động cung cấp dịch vụ KHHGĐ và phòng chống HIV/AIDS
	Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Ngành Y tế các cấp
	Năm 2014 - năm 2020
	Phương tiện, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng tránh HIV/AIDS cho người dân.

	4,6
	Đáp ứng dịch vụ các dự án, mô hình, đề án: Dự án sàng lọc trước sinh sơ sinh, Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Mô hình tư vấn và kiểm tra sức khoẻ THN, Mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; Đề án Kiểm soát dân số vùng biển.
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	 Trung tâm DS - KHHGĐ cấp huyện; Trung tâm CSSKSS tỉnh, Trung tâm MSI; Trung tâm Y tế dự phòng, Trạm  Y tế xã

	Năm 2014 - năm 2020
	100% số huyện được triển khai mô hình; 80% số xã được triển khai. 

	5
	Đảm bảo đầu tư kinh phí cho công tác DS/KHHGĐ
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Tiếp tục đưa chỉ tiêu công tác DS-KHHGĐ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, xã hàng năm, từng thời kỳ, giai đoạn
	Sở Kế hoạch - Đầu tư; UBND cấp huyện, xã
	Sở Y tế, các ngành thành viên
	Quý I các năm giai đoạn 2014 - 2020
	Kế hoạch hàng năm; Chiến lược (Kế hoạch) phát triển KT-XH giai đoạn, thời kỳ

	5.2
	Ngân sách tỉnh, huyện, xã bảo đảm thực hiện công tác dân số/KHHGĐ theo Nghị quyết 78/2013/NQ0HĐND.
	Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân các cấp
	Sở  Tài chính; Sở Kế họach và Đầu tư; Chi cục DS - KHHGĐ; Trung tâm DS - KHHGĐ huyện; Ban DS- KHHGĐ xã,...
	Quý I, II năm 2014
	Nghị quyết HĐND, Quyết định UBND các cấp bố trí tối thiểu 0,1% tổng chi ngân sách thường xuyên hàng năm cho công tác DS- KHHGĐ

	5.3
	Xây dựng kế hoạch kinh phí cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham mưu  UBND các cấp để bố trí ngân sách thực hiện các chương trình, đề án, dự án, mô hình nâng cao chất lượng dân số đã được phê duyệt.
	Cơ quan Dân số các cấp
	Ngành Tài chính, UBND các cấp
	Quý I các năm giai đoạn 2014 - 2020
	Dự toán kinh phí hàng năm

	5.4
	Thẩm định dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hàng năm cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án, mô hình theo quy định hiện hành.
	Sở Tài chính
	Cơ quan Dân số các cấp
	Quý I các năm giai đoạn 2014 - 2020
	Kế hoạch kinh phí được phê duyệt hàng năm.

	6
	Về chính sách khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức sinh con vi phạm chính sách DS-KHHGĐ trước ngày 30/6/2014.
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Sở Tư pháp, Sở Nội vụ 
	30/6/2014
	Quyết định UBND tỉnh về Quy định xử lý kỷ luật cán bộ công chức vi phạm chính sách DS - KHHGĐ

	6.2
	Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành chế độ, chính sách khuyến khích về DS-KHHGĐ trên địa bàn Hà Tĩnh (thay thế quyết định 18/ 2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009);
	Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ
	Sở Tư pháp và các Sở, ngành cấp tỉnh có liên quan
	Quý III/2014
	Quyết định UBND tỉnh về chế độ, chính sách khuyến khích về DS-KHHGĐ trên địa bàn Hà Tĩnh

	6.3
	Xây dựng, cụ thể hóa và trình Hội đồng nhân dân, UBND cùng cấp ban hành các chính sách khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cá nhân của địa phương thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương
	Cơ quan Dân số cấp huyện, xã
	Phòng Tư pháp, phòng Nội vụ huyện
	Quý III/2014
	Nghị quyết HĐND; Quyết định UBND về chế độ, chính sách khuyến khích về DS-KHHGĐ trên địa bàn 

	6.4
	Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
	Cơ quan Dân số các cấp
	Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Quý IV hàng năm
	Kết quả đánh giá; cá nhân tập thể được khen thưởng, 

	7
	Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế, điều lệ của cơ quan, đơn vị, hương ước của thôn xóm, khối phố phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện mục tiêu, chính sách DS-KHHGĐ;
	Các đơn vị, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Cơ quan Dân số các cấp
	Tháng 1-2 hàng năm
	Quy chế, điều lệ; Hương ước

	7.2
	Có các biện pháp phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; tổ chức cho các cặp vợ chồng và những người trong độ tuổi sinh đẻ học tập, quán triệt, ký cam kết thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tạo điều kiện, hỗ trợ phương tiện, kinh phí, nhân lực để các thành viên của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác DS-KHHGĐ.
	Các đơn vị, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Cơ quan Dân số các cấp
	Quý I hàng năm
	Tổ chức ký cam kết tại 100% đơn vị, cơ quan.

	7.3
	Đưa quy định thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình vào kế hoạch hoạt động thường xuyên; vào tiêu chuẩn để đánh giá, xét thi đua, khen thưởng, vào quy hoạch, đề bạt cán bộ của cơ quan, đơn vị.
	Các đơn vị, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Cơ quan Dân số các cấp
	Quý1 và quý4 hàng năm
	Tiêu chuẩn bình xét thi đua; kết quả bình xét thi đua của đơn vị, cơ quan; cá nhân, tổ chức được khen thưởng; số cán bộ vi phạm CSDS - KHHGĐ

	7.4
	Kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kết việc thực hiện mục tiêu, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của cơ quan, đơn vị.
	Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp
	Cơ quan Dân số các cấp
	6 tháng đầu năm và quý 4 hàng năm
	Báo cáo đánh giá công tác DS - KHHGĐ của đơn vị, địa phương 6 tháng, cả năm
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